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Phần 1: Trắc nghiệm
Câu 1. Vào đầu thế kỉ XVII, nước Anh có nền kinh tế phát triển thứ mấy châu Âu?
…………………………………………………………………….……………………………………………………………
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Câu 8. Thắng lợi của Cách mạng tư sản Anh đã đưa tới sự xác lập quan hệ sản xuất 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………
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Phần 1: Trắc nghiệm
Câu 1. Vào đầu thế kỉ XVII, nước Anh có nền kinh tế phát triển thứ mấy châu Âu?
A. Thứ nhất.		B. Thứ hai.		C. Thứ ba.		D. Thứ tư.
Câu 2. Quý tộc mới ở nước Anh đã thay đổi hình thức kinh doanh như thế nào?
A. Cho nông nô thuê ruộng đất.				B. Đầu tư kinh doanh vào thuộc địa.	
C. Rào đất cướp ruộng biến thành đồng cỏ chăn nuôi.	D. Đầu tư khai thác khoáng sản.
Câu 3. Cách mạng tư sản Anh bùng nổ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ XVI.	B. Thế kỉ XVII.	
C. Thế kỉ XVIII.	D. Thế kỉ XIX.
Câu 4. Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ chế độ
A. quân chủ chuyên chế.			B. tư bản chủ nghĩa.	
C. xã hội chủ nghĩa.				D. chiếm hữu nô lệ.
Câu 5. Cách mạng tư sản Anh do lực lượng nào lãnh đạo?
A. Giai cấp địa chủ và tư sản.		B. Giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc mới.
C. Giai cấp nông dân và công nhân.	D. Giai cấp công nhân và tầng lớp quý tộc mới.
Câu 6. Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức
A. nội chiến.					B. chiến tranh giành độc lập.
C. chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.			D. cải cách.
Câu 7. Thắng lợi của Cách mạng tư sản Anh đã đưa tới sự thiết lập chế độ
A. quân chủ chuyên chế.			B. quân chủ lập hiến.		
C. cộng hòa.					D. liên bang.
Câu 8. Thắng lợi của Cách mạng tư sản Anh đã đưa tới sự xác lập quan hệ sản xuất 
A. tư bản chủ nghĩa.			B. xã hội chủ nghĩa.
C. phong kiến.				D. cộng sản chủ nghĩa.
Câu 9. Đặc điểm chính của cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là
A. cuộc cách mạng tư sản.	B. cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc
C. cuộc nội chiến.			D. cuộc chiến chống phong kiến
Câu 10. Kinh tế 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ phát triển theo con đường nào?
A. Phong Kiến.			B. Tư bản chủ nghĩa
C. Xã hội chủ nghĩa.		D. Thược địa nửa phong kiến.
Câu 11. Sự kiện nào đánh dấu thực dân Anh đã thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa ở Bắc Mỹ?  
A. Hiến pháp năm 1787 được ban hành.
B. Tuyên ngôn Độc lập năm 1775 được công bố.
C. Quân dân giành thắng lợi ở trận Xa-ra-tô-ga.
D. Hiệp ước Pa-ri năm 1783 được kí kết. 

 Câu 12. Trước sự phát triển của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ, thực dân Anh đã có hành động gì?  
A. Đầu tư phát triển công, thương nghiệp thuộc địa để thu lợi nhuận. 
B. Mở thêm nhiều hải cảng để thúc đẩy giao lưu, trao đổi hàng hóa. 
C. Tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp.  
D. Đẩy mạnh khai hoang về phía Tây để mở rộng sản xuất.
Câu 13. Sự kiện nào đã mở đường cho các nước châu Âu xâm chiếm châu Mỹ?
A. Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mỹ.
B. Sau khi cuộc cách mạng tư sản Bắc Mĩ thành công.
C. Các quốc gia ở châu Mỹ suy yếu.
D. Sau khi Hiệp ước Véc-xai được kí kết.
Câu 14. Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những đẳng cấp nào?
A. Quý tộc, tăng lữ, nông dân.
B. Quý tộc, Tăng lữ, Đẳng cấp thứ ba.
C. Quý tộc, Tăng lữ, Tư sản.
D. Tư sản, Nông dân, Các tầng lớp khác.
Câu 15. Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?
A. Quân chủ lập hiến.		B. Cộng hòa tư sản.      
C. Quân chủ chuyên chế.	D. Cộng hoà liên bang.
Câu 16.  Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì?
A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp.	B. Thông qua Hiến pháp.
C. Hội đồng dân tộc thành lập.
D. Quần chúng tấn công pháo đài-nhà tù Ba-xti.
Câu 17. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cách mạng tư sản Pháp là
A. Đời sống nhân dân khổ cực.
B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh
C. Do tác động của trào lưu Triết học ánh sáng
D. Do vua Lu-I XVI đòi tăng thuế làm cho đời sống nhân dân khốn khổ hơn.
Câu 18. Khẩu hiệu nổi tiếng trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là gì?
A. Tự do - Bình đẳng - Độc lập.	B. Tự do- Bình đẳng - Hạnh phúc.
C. Tự do- Bình đẳng - Bác ái.		D. Tự do- Bình đẳng - Phát triển.
Câu 19. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ?
A. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.
B. Bảo về quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản.
D. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền.
 Câu 20. Câu nói: “ Người đã nhân lên gấp bội sức mạnh của con người” là câu nói để tưởng nhớ công lao của
A. R.ác-rai.      B. Xti-phen-xơn.	C. Giêm- Oát.  D. Giêm Ha-gri-vơ.
Câu 21. Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX đã chuyển xã hội loài người 
A. từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.	
B. sang thời đại trí tuệ nhân tạo.
C. sang kỉ nguyên máy tính và tự động hoá.		
D. sang sử dụng động cơ điện.
Câu 22. Đâu không phải là mặt trái của cách mạng công nghiệp là gì?
A. Ô nhiễm môi trường.	
B. Sự bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em. 
C. Sự xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.	
D. Làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất.
Câu 23. Hai giai cấp cơ bản nào trong xã hội tư bản chủ nghĩa được hình thành ?
A. Lãnh chúa, nông nô.	
B. Tư sản và vô sản. 
C. Công nhân và nông dân.	
D. Tăng lữ và quý tộc
Câu 24. Bản chất của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX là gì?
A. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân.
B. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu.
C. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất bằng máy móc.
D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản: công nghiệp và thương nghiệp.
Câu 25. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ khi nào?
A. Đầu thế kỉ XVIII.			B. Giữa thế kỉ XVII.	
C. Những năm 40 của thế kỉ XIX.                          D. Giữa thế kỉ XVIII.
Câu 26. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất trên thế giới được bắt đầu từ lĩnh vực nào? 
A. Giao thông vận tải.         B. Du Lịch.       C. Ngành dệt.        D. Luyện Kim
Câu 27. Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở đâu?
A. Mỹ.                                B. Pháp.               C. Anh.                 D. Đức.
Câu 28. Giêm Oát là người đã phát minh ra
A. máy bay.                        B. máy hơi nước.   C. máy dệt.        D. máy tính.
Câu 29. Một trong những ý nghĩa việc phát minh ra máy hơi nước của Giêm Oát (1874) là
A. quá trình lao động ngày càng xã hội hóa cao.
B. làm giảm sức lao động cơ bắp của con người.
C. điều kiện lao động công nhân được cải thiện.
D. là phát minh mở đầu cho cách mạng công nghiệp.
Câu 30. Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?
A. Philíppin.			B. Campuchia
C. Inđônêxia.      		D. Malaixia 
Câu 30. Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?
A. Philíppin.			B. Lào.
C. Inđônêxia.      		D. Malaixia 
Câu 31. Thực dân Anh đã xâm lược nước nào ở khu vực Đông Nam Á?
A. Philíppin.			B. Campuchia
C. Inđônêxia.      		D. Malaixia.
Câu 31. Thực dân Anh đã xâm lược nước nào ở khu vực Đông Nam Á?
A. Philíppin.			B. Campuchia
C. Inđônêxia.     		 D. Miến Điện (Mianma)

Câu 31. Một trong những nguyên nhân chính khiến các nước Đông Nam Á bị các nước phương Tây xâm lược vào thế kỷ XIX là gì?
A. Sự suy yếu của các triều đại phong kiến trong khu vực
B. Đông Nam Á có nền kinh tế tiên tiến hơn phương Tây
C. Các nước Đông Nam Á muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với phương Tây
D. Các nước Đông Nam Á có nền quân sự mạnh mẽ
Câu 32. Yếu tố nào sau đây đã thúc đẩy các nước phương Tây xâm chiếm các nước Đông Nam Á?
A. Tài nguyên thiên nhiên phong phú và vị trí địa lý chiến lược
B. Các nước Đông Nam Á từ chối hợp tác với phương Tây
C. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế phương Tây
D. Đông Nam Á có ít tài nguyên thiên nhiên

DẠNG CÂU HỎI ĐÚNG SAI
Câu 1: Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Điểm chung của chính sách thống trị thực dân ở Đông Nam Á là khai thác, vơ vét và bòn rút các quốc gia trong khu vực bằng chính sách thuế khóa đánh vào các tầng lớp nhân dân bản địa, cướp ruộng đất lập đồn điền, bóc lột sức người, khai thác tài nguyên; thông qua khai thác triệt để sản phẩm nông nghiệp, tiếp tục đầu tư để bóc lột lâu dài trong công nghiệp… Vì vậy, cao su, cà phê, chè, lúa gạo là những sản vật đặc trưng của Đông Nam Á được thực dân phương Tây chú ý khai thác từ sớm”
(Lương Ninh (Chủ biên), Đông Nam Á: Lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2018, tr.337)
a. Đoạn trích cung cấp thông tin về chính sách khai thác, bóc lột của thực dân phương Tây đối với khu vực Đông Nam Á.
b. Trong công nghiệp, thực dân phương Tây tìm cách vơ vét, bòn rút các nước Đông Nam Á thông qua việc cướp ruộng đất lập đồn điền.
c. Những sản vật được coi là thế mạnh của các nước Đông Nam Á được thực dân phương Tây chú ý đầu tư khai thác sớm để thu lợi nhuận cao.
d. Khai thác tài nguyên thiên nhiên không phải là điểm chung trong chính sách cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á.
a. Đ            b. S           c. Đ          d. S
Câu 2 Câu 6: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Công cuộc xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây diễn ra trong khoảng gần bốn thế kỉ. Từ thế kỉ XVI, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ xâm nhập thị trường đến các cuộc chiến tranh xâm lược và cạnh tranh quyết liệt với nhau, đến đầu thế kỉ XX, thực dân phương Tây, các nước thực dân phương Tây đã hoàn thành quá trình thôn tính Đông Nam Á. Đến đầu thế kỉ XX, các nước trong khu vực đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, trừ Vương quốc Xiêm giữ được nền độc lập nhưng bị lệ thuộc nước ngoài về nhiều mặt và trở thành “vùng đệm” giữa khu vực thuộc địa của Anh và Pháp. 
a. Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây đối với khu vực Đông Nam Á diễn ra trong thời gian dài, từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX
b. Chiến tranh xâm lược là hình thức duy nhất các nước thực dân phương Tây sử dụng để xâm lược Đông Nam Á
c. Đến đầu thế kỉ XX, Xiêm là quốc gia duy nhất khu vực Đông Nam Á giữ được độc lập hoàn toàn trước làn sóng xâm lược của thực dân phương Tây
d. Trong quá trình xâm lược Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây có sự cạnh tranh quyết liệt với nhau.
a. Đ              b. S             c. S             d. Đ


Câu 1: Nguyên nhân đế quốc phương Tây xâm lược Đông Nam Á?
Câu 2: Lập bảng so sánh cách mạng tư sản Anh,chiến tranh 13 thộc địa Anh ở bắc Mỹ, cách mạng tư sản Pháp?
* Giống nhau:  Các cuộc cách mạng tư sản đều muốn lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
* Khác nhau:
	Đặc điểm
	Cách mạng tư sản Anh
	Chiến tranh giành độc lập13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
	Cách mạng tư sản Pháp

	Thời gian
	
	
	

	Diễn biến nổi bật
	
	
	

	Kết quả

	Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến
	+ Anh phải công nhận độc lập của 13 thuộc địa. 
+ Hợp chúng quốc Mỹ được thành lập
+ Năm 1787, Hiến pháp mới được ban hành
	Thiết lập nền cộng hòa 


	Tính chất

	Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để
	Là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để

	Là cuộc cách mạng tư sản triệt để


	Ý nghĩa

	-Mở ra thời kì quá độ từ
chế độ phong kiến sang chế độ TBCN.

	+ Giải phóng Bắc Mỹ, mở đường cho CNTB phát triển.
+ Ảnh hưởng đến phong trào giành độc lập trên thế giới

	- Khẳng định quyền tự do, dân chủ của công dân.
- Ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử châu Âu thế kỉ XI

	Đặc điểm

	Nội chiến

	là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ cộng hòa tổng thống.

	Diễn ra dưới hình thức nội chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
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